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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHÚ RIỀNG        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƢỚC   

Bản án số: 54/2019/HSST 

Ngày: 10/10/2019 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ RIỀNG  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Danh Hòa 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Duy Khải 

              Ông Lê Trọng Tính 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Chu Ngoc̣ Phú – Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa: Bà Lê Thị Tâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 582019/HSST ngày 16 

tháng 9 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2019/QĐXXST-HS 

ngày 27 tháng 9 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

55/2019/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Hoàng Thủy C, sinh năm 1989 tại Bình Thuận; HKTT: Thôn 

6, xã N, huyện B, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; 

Con ông Hoàng Văn B, sinh năm 1957 và bà Dương Nàm M, sinh năm 1968; 

Tiền án: Không; Tiền sự: Bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – 

Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Bình Phước thời hạn 24 tháng tại Quyết định số 

60/QĐ-TA ngày 30/11/2018; Bị được tại ngoại cho đến nay, “có mặt”. 
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Nhân thân: Năm 2007, bị xử phạt 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản” tại bản 

án hình sự số 103/2007/HSST ngày 23/8/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước (Đã được xóa án tích). 

*Người bị hại:  

 Ông Trương Xuân H, sinh năm 1969 (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Hoàng Thủy C là đối tượng nghiện ma túy đá (đang trong thời gian chờ 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). 

   Khoảng 10 giờ ngày 06/02/2019, C cầm một con dao rựa dài 70cm, có lưỡi 

sắt dài 25 cm và cán gỗ dài 45cm đi kiếm củi tại khu vực lô cao su thuộc thôn B, 

xã T, huyện C, cách nhà ở của C khoảng 100 mét. Lúc đang kiếm củi, C nhìn 

thấy xe ô tô hiệu Hyundai Elantra, biển kiểm soát 93A - 108.43 do anh Trương 

Thanh D đang điều khiển xe chạy theo hướng từ thôn A, xã T, huyện C vào thôn 

6, xã T, huyện C, trên xe có chở theo ông Trương Xuân H và bà Hoàng Thị X (là 

cha mẹ của anh D). Khi anh D điều khiển xe ô tô tới lô cao su gần nhà C thì C 

chạy đến chặn đầu xe và nhặt một cục đá ném về phía xe ô tô nhưng không trúng. 

Do sự việc xảy ra bất ngờ, anh D hoảng sợ làm xe chết máy. C đi đến cửa xe ô tô 

phía bên vị trí người điều khiển xe rồi dùng dao rựa chém một cái theo hướng từ 

trên xuống làm vỡ kính chắn gió của cửa xe, vết vỡ có kích thước (17 x 3) cm, 

xung quanh có nhiều vết rạn nứt rộng (35 x 83,5) cm. C tiếp tục đi ra phía sau xe 

dùng dao rựa chém một cái theo hướng từ trên xuống làm vỡ phần bên trái của 

kính chắn gió phía sau lưng xe, vết vỡ có kích thước (4,5 x 1,5) cm, rạn nứt toàn 

bộ kích thước (78 x 121) cm và móp lún vào vỏ thân xe kích thước (0,5 x 4 x 5) 

cm. Ngay sau đó, C đi vòng ra phía sau xe ô tô qua bên phải xe rồi dùng sống dao 

rựa chặt một cái theo hướng từ trên xuống làm móp phần nóc xe phía sau bên 

phải, kích thước (4 x 13) cm. Sau khi thực hiện hành vi chém xe ô tô xong, C 

không thấy ai trong xe ô tô ra ngoài nên cầm dao rựa đi vào nhà thì anh Duy điều 

khiển xe ô tô đi thêm khoảng 100 mét rồi dừng lại và điện thoại báo Công an xã 
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Phước Tân. Sau đó, công an xã Phước Tân báo cáo vụ việc đến Cơ quan Công an 

huyện Phú Riềng để điều tra theo thẩm quyền.)                                 

 Vật chứng thu giữ gồm: 

- 01 xe ô tô hiệu Hyundai Elantra màu ghi vàng, BKS: 93A - 108.43;  

- 01 Giấy đăng ký xe ô tô mang tên Trương Xuân Hoan; 

- 01 con dao rựa dài 70cm, có lưỡi sắt dài 25 cm và cán gỗ dài 45cm.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 04/KL - HĐĐG ngày 28/02/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Riềng xác định:  Tại 

thời điểm ngày 06/02/2019: 

- Giá trị thiệt hại phần hư hỏng của xe ô tô con loại 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu 

Huyndai, số loại ELANTRA, màu ghi vàng, BKS: 93A - 108.43 bị vỡ kính chắn 

gió phía sau; vỡ kính chắn gió cửa trước bên trái (bên tài); móp lún kim loại vào 

trong kích thước (0,5 x 4 x 5) cm ở phần vè sau bên trái và móp lún kim loại kích 

thước (4 x 13)cm ở phần phía sau mui xe bên phải, (Hội đồng xác định giá trị sửa 

chữa phần thiệt hại của xe ô tô trên dựa theo tham khảo bảng giá sửa chữa tại các 

Garace xe trên địa bàn). Tổng giá trị tài sản sau khi định giá là 26.516.000 đồng.  

 Tại bản Cáo trạng số: 56/CTr-VKS ngày 13/9/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Trong phần luận tội, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị: 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38; 

điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Hoàng Thủy C mức án từ 24 tháng đến 30 tháng tù. 

Ngoài ra còn đề nghị xử lý về vật chứng và trách nhiêṃ dân sư.̣ 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như trên và bị cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 
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Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị 

hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Trên cơ 

sở đó đã xác định được: Khoảng 10 giờ ngày 06/02/2019, tại thôn B, xã T, huyện 

C, tỉnh Bình Phước, bị cáo Hoàng Thủy C đã thực hiện hành vi dùng dao dựa 

chặt, chém nhiều cái vào xe ô tô hiệu Hyundai Elantra BKS: 93A - 108.43 của 

ông Trương Xuân H do tài xế Trương Thanh D điều khiển làm hư hỏng xe ô tô 

BKS: 93A - 108.43  

 Tại bản kết luận định giá tài sản số 04/KL - HĐĐG ngày 28/02/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Riềng xác định: Tại 

thời điểm ngày 06/02/2019, giá trị thiệt hại phần hư hỏng của xe ô tô nhãn hiệu 

Huyndai, số loại ELANTRA, màu ghi vàng, BKS: 93A - 108.43 sau khi định giá 

là 26.516.000 đồng. 

 [3] Hành vi trên của bị cáo đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 178 

Bộ luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại 

địa phương, hoang mang trong quần chúng nhân dân nơi bị cáo thực hiện việc 

phạm tội. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, khi thực hiện hành vi 

phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được 

hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị 

nghiêm khắc nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện tội phạm. Ngoài ra, bị cáo là 

người có nhân thân xấu. Năm 2007, bị xử phạt 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản” 

tại bản án hình sự số 103/2007/HSST ngày 23/8/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Phước, bị cáo đã được xóa án tích. Mặt khác, bị cáo đang trong thời gian 

chờ đi chấp hành việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh 

Bình Phước theo Quyết định số 60/QĐ-TA ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Bù Đăng nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục 

hành vi phạm tội chứng tỏ bị cáo là người thiếu ý thức chấp hành pháp luật.Vì 
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vậy, cần phải xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương x ứng để giáo dục, cải tạo 

bị cáo và phòng ngừa C trong xã hội.  

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Do hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng 

nặng theo điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn 

khai báo. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát huyện Phú Riềng là có căn cứ nên 

được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa: Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường giá trị thiệt hại theo kết 

luận định giá tài sản số 04/KL - HĐĐG ngày 28/02/2019 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Riềng là 26.516.000 đồng. 

Bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Cần ghi nhận sự tự 

nguyện bồi thường của bị cáo với bị hại. 

 Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 xe ô tô hiệu Hyundai Elantra màu ghi vàng, BKS: 93A - 108.43 

và 01 Giấy đăng ký xe ô tô mang tên Trương Xuân Hoan là tài sản hợp pháp của 

ông Hoan. Do đó, ngày 13/3/2019, Cơ quan Công an đã trả lại cho ông Hoan là 

phù hợp quy định, nên HĐXX không xem xét. 

Đối với 01 con dao rựa là công cụ mà bị can Hoàng Thủy C sử dụng vào 

việc phạm tội. Do không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

 Án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐIṆH: 

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thủy C phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38; 

điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Hoàng Thủy C 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: 
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Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự năm 

2015 

Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường giữa bị cáo và bị hại. Buộc bị cáo 

Hoàng Thủy C phải bồi thường cho bị hại ông Trương Xuân H số tiền 

26.516.000đ (Hai mươi sáu triệu năm trăm mười sáu nghìn). 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và khi có đơn yêu cầu thi hành án của 

bên được thi hành án, bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì còn phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với 

thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

 (Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự). 

     3. Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tuyên tịch thu tiêu hủy đối với 01 con dao rựa. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 0011619 ngày 13/9/2019 giữa 

Công an huyện Phú Riềng và Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Riềng) 

 4. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết án phí, lệ phí bị cáo Hoàng Thủy C phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng). 

Án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo Hoàng Thủy C phải chịu 1.326.000đ 

(Một triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn đồng) 

 Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước;             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND huyện Phú Riềng; 

- Chi cục THADS huyện Phú Riềng; 

- CA huyện Phú Riềng; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                    Mai Danh Hòa         

     


